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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                         

 

Ông Ngô Tấn Lợi 

Ông Nguyễn Tấn Tặng 

Bà Trương Thị Bích Thủy 

- Thư ký phiên toà: Ông L  Chí Tâm – Thư    T   án nh n d n t nh 

  ng Tháp  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ĐT tham gia phiên toà:  

Ông Nguyễn Tấn Tài - Kiểm sát vi n   

Trong các ngày 11/5/2020; ngày 29/5/2020 và ngày 26/6/2020, tại trụ sở 

Tòa án nh n d n t nh  T xét xử phúc thẩm công  h i vụ án d n sự thụ l  số 

196/2020/TLPT-DS ngày 17/02/2020, về việc “Tranh chấp hợp đồng dân sự về 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cầm cố quyền sử dụng đất và tranh chấp 

quyền sử dụng đất”. 

Do Bản án d n sự sơ thẩm số 85/2019/DS-ST ngày 22 tháng 11 năm 

2019 củ  T   án nh n d n huyện TM bị  háng cáo   

Theo Quyết định đư  vụ án r  xét xử phúc thẩm số 162/2020/Q -PT 

ngày 16 tháng 4 năm 2020, giữ  các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Nguyễn Văn Ch, sinh năm: 1969 (có mặt). 

 ị  ch : Ấp 2, xã LB, huyện TM, t nh  T. 

2. Bị đơn:   

2 1  Nguyễn Văn T, sinh năm 1956 (có mặt); 

HKTT: Ấp Bình D n, xã NM, huyện CL, t nh  T. 

 ị  ch  tạm trú: Số 290, ấp T n H    ông, xã TM1, huyện LV, t nh  T. 



2 

 

2 2  L  Văn Nh, sinh năm 1965 (có mặt). 

 ị  ch : Ấp 1, xã LB, huyện TM, t nh  T. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

3.1. Tân D, sinh năm 1959; 

 ị  ch : Khóm 3, thị trấn MA, huyện TM, t nh  T. 

Ông Tân D ủy quyền cho  nh Dương Nhật  , sinh năm 1987;  ị  ch : Ấp 

5, xã  ốc Binh Kiều, huyện TM, t nh  T theo Giấy ủy quyền ngày 28/5/2020 

(có mặt); 

3 2  Nguyễn Kim Nh1, sinh năm 1966 (có mặt); 

HKTT: Ấp Bình D n, xã NM, huyện CL, t nh  T. 

 ị  ch  tạm trú: Số 290, ấp T n H    ông, xã TM1, huyện LV, t nh  T. 

3 3  Trần Văn H, sinh năm 1971 (vắng mặt); 

3.4. Bùi Thúy H1, sinh năm 1974 (vắng mặt); 

Cùng đị  ch : Ấp 2, xã LB, huyện TM, t nh  T. 

3 5  Ng n hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt N m; 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Tiết Văn Thành - Chức vụ: Tổng 

Giám đốc; 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Hoàng Xuân T1 - Chức vụ: Giám đốc  

Chi nhánh t nh  T Theo Quyết định ủy quyền ngày 27/12/2019; 

Ông Hoàng Xuân T1 ủy quyền lại cho ông Huỳnh Th nh T2 – Chức vụ: 

Trưởng ph ng  hách hàng Hộ sản xuất và Cá nh n theo Quyết định ủy quyền 

ngày 02/6/2020 (có mặt ngày 26/6/2020);  

 ị  ch : Số 01, đường Nguyễn Du, Phường 2, thành phố CL, t nh  T. 

3 6  Ủy b n nh n d n huyện TM; 

Người đại diện theo pháp luật: Ông  inh Minh D1, Chức vụ: Chủ tịch  

 ị  ch : Khóm 3, thị trấn MA, huyện TM, t nh  T. 

(ông  inh Minh D1 vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt) 

3 7  Sở Tài nguy n và Môi trường t nh  T. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông H  Th nh Ph, Chức vụ: Giám đốc  

Người đại diện theo ủy quyền: Ông  inh Văn Ph1, Chức vụ: Phó Giám 

đốc, theo Giấy ủy quyền ngày 28/5/2019; 

 ị  ch : Số 31, Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện CL,  T. 

(ông  inh Văn Phú vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)  

4. Người làm chứng: Ông Võ Văn G, sinh năm 1940 (có mặt ngày 

11/5/2020);  ị  ch : Ấp 3, xã Mỹ Thọ, huyện CL, t nh  T. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Nguyên đơn ông Nguyễn Văn Ch trình bày: Vào năm 1995 ông Nguyễn 

Văn Ch có nhận chuyển nhượng củ  bà Võ Thị Ch1 và ông Trần Văn Bé Ch2 

diện tích đất 15 công tầm 3m nhưng chư  làm thủ tục chuyển nhượng   ến 

tháng 3/1996, ông Ch cố cho ông Bùi Văn H2 diện tích đất lú  10 công tầm 3m, 

giá là 40 ch  vàng 24Kr   Năm 2000, ông Ch trả vàng cố đất lại cho ông H2 và 

nhận lại đất  Trong năm 2000, bà Ch1 và ông Bé Ch2 đã làm thủ tục chuyển 

nhượng cho ông Ch đứng t n giấy chứng nhận quyền sử dụng (QSD) đất có diện 

tích 19.500m
2
 (nhưng thực tế diện tích đất sử dụng là 20 108,6m

2
)  Cũng năm 

2000, ông Ch cố cho ông Nguyễn Văn G diện tích đất 13 công tầm 3m với giá 

70 ch  vàng 24 r , thời hạn cố là 02 năm   ến hạn  hông có vàng trả cho ông G, 

nên ông G vẫn sử dụng đất  Ngày tháng năm  hông nhớ, ông Ch cố cho ông T 

diện tích đất 09 công tầm 03m, giá cố là 50 ch  vàng 24 r   Qu  năm s u tiếp 

tục cố cho ông T th m diện tích đất 04 công tầm 03m, giá cố là 25 ch  vàng 

24 r , s u  hi lập hợp đ ng cố đất cho ông T, ông Ch nhận vàng trả lại cho ông 

G đợt 1 là 40 ch  vàng 24 r , đợt 2 là 30 ch  vàng 24 r , 02 hợp đ ng cố đất với 

ông T có thời hạn là 02 năm, nếu hết hợp đ ng ông Ch  hông có vàng trả thì ông 

T tiếp tục sử dụng đất  Nhưng ông T và ông Ch thỏ  thuận ông T cho ông Ch 

thu  đất lại, hàng năm ông Ch có làm hợp đ ng thu  đất với ông T  Khoảng 03 

năm s u tính từ lần cố đất thứ nhất thì ông Ch đã bán đất cho ông G diện tích 

9.000m
2
, giá là 55 000 000đ/1000m

2
, s u  hi lấy tiền củ  ông G thì ông Ch đã 

trả cho ông T 75 ch  vàng 24 r  nhưng ông T không làm bi n nhận  Diện tích 

đất c n lại 10 778,6 m
2
, thử  1011, đất lú , tờ bản đ  số 06, đất tọ  lạc tại xã 

LB, huyện TM, t nh  T thì ông Ch đã nhờ ông Trần Văn H đứng t n dùm vào 

ngày 04/8/2013  Năm 2014, ông Ch chuyển nhượng lại cho ông Nguyễn Văn T 

diện tích 6.000m
2
, thử  số 1011, đất lú , tờ bản đ  số 06, giá 

60 000 000đ/1 000m
2
, thành tiền là 360 000 000đ  Ông T đã trả tiền đủ, c n thủ 

tục chuyển nhượng vợ ch ng ông Trần Văn H và bà Bùi Thúy H1 làm với ông T 

diện tích 10 778,6m
2
 (do ông H đứng t n dùm ông Ch nên ông H, bà H1 ký tên 

chuyển nhượng)  

Ông Nguyễn Văn Ch y u cầu: Hủy một phần hợp đ ng chuyển nhượng 

QSD đất đối với diện tích 4 778,6m
2
 thuộc thử  số 1011, diện tích 10 778,6m

2
, 

đất lú , tờ bản đ  số 06 và y u cầu ông T trả lại cho ông Ch diện tích 4.778,6m
2 

để ông Ch đăng    quyền sử dụng đất  Ông Ch  hông đ ng   việc chuyển 

nhượng cho ông T diện tích 10 778,6m
2
 mà ch  chuyển nhượng 6 000m

2
 và số 

vàng cố đất đã trả cho ông T r i s u  hi ông Ch chuyển nhượng đất cho ông G, 

n n hợp đ ng cố đất với ông T bản chính đã hủy bỏ, vì vậy ông Ch  hông đ ng 

  trả ông T 75 ch  vàng 24  vàng 9999 theo y u cầu phản tố củ  ông T. Ông Ch 

rút y u cầu  hởi  iện đối với ông L  Văn Nh về việc buộc ông Nh phải di dời 
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căn nhà sàn, vách tole,  hung sắt ng ng 4m x 5m r   hỏi diện tích đất 

4.778,6m
2
. 

* Bị đơn ông Nguyễn Văn T và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà 

Nguyễn Kim Nh1 trình bày: Vào ngày 27/01/2012 ông Ch có cố cho ông T diện 

tích đất 13 công tầm 3m tại thử  1011, thời gi n cố đất là 01 năm, ngày hết hạn 

là ngày 27/01/2013, giá cố đất là 75 ch  vàng 24 r  vàng 9999, bản chính hợp 

đ ng cố đất hiện n y ông T đ ng giữ  S u  hi cố đất, ông T  hông có sử dụng 

đất mà cho ông Ch thu  lại 01 năm là 30 000 000đ (hợp đ ng thu  miệng từng 

năm)   ến hạn ông Ch  hông chuộc lại đất cố và tiếp tục thu   Ngày 14/8/2014, 

ông T thỏ  thuận nhận chuyển nhượng đất với ông Ch diện tích 10 778,6m
2
 đất 

(L), thử  số 1011, tờ bản đ  số 06 với giá là 365 000 000đ (Số tiền này ông Ch 

nợ Ng n hàng n n ông T trả th y tại Ng n hàng) và 75 ch  vàng 24 r  vàng 

9999 (số vàng trừ từ hợp đ ng cố đất vào hợp đ ng chuyển nhượng)  Nội dung 

chuyển nhượng  hông có thỏ  thuận thời gi n di dời nhà, m  mã (Nhà và m  mã 

tr n đất  hông li n qu n đến diện tích đất h i b n thỏ  thuận chuyển nhượng)  

Ngày 28/02/2018 ông T chuyển nhượng đất diện tích 10 778,6m
2 
lại cho ông 

Tân D. Ông T  hông y u cầu T   án giải quyết hợp đ ng chuyển nhượng giữ  

ông với ông T n D. 

Ông T đ ng   tiếp tục thực hiện hợp đ ng chuyển nhượng với ông Ch diện 

tích là 6.000m
2
 thuộc thử  số 1011, diện tích 10 778,6m

2
, đất lú , tờ bản đ  số 

06    ng   hủy một phần hợp đ ng chuyển nhượng QSD đất với ông Ch diện 

tích 4.778,6m
2
 thuộc thử  số 1011, diện tích 10 778,6m

2
, đất lú , tờ bản đ  số 

06. Ông T y u cầu phản tố buộc Ch phải trả lại cho vợ ch ng ông T, bà Nh1 75 

ch  vàng 24 r  vàng 9999 (vàng cố đất đã trừ vào hợp đ ng chuyển nhượng đất 

với ông Ch). 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Tân D ủy quyền cho anh 

Dương Nhật Đ trình bày: Ngày 28/02/2018, ông Nguyễn Văn T và bà Nguyễn 

Kim Nh1 có    hợp đ ng chuyển nhượng QSD đất diện tích 10 778,6m
2
, đất 

lú , thử  1011, tờ bản đ  số 06 cho ông D, giá chuyển nhượng là 700 609 000đ, 

ông D đã được cấp giấy chứng nhận QSD đất ngày 16/3/2018, hiện n y ông T 

đã gi o cho ông D sử dụng diện tích đất là 6.000m
2
  Nếu T   án giải quyết công 

nhận hợp đ ng chuyển nhượng diện tích 6 000m
2
 thuộc thử  số 1011 giữ  ông 

Ch với vợ ch ng ông T, bà Nh1 thì ông D đ ng   thực hiện tiếp hợp đ ng với 

ông T, bà Nh1 diện tích 6 000m
2
 và  hông có tr nh chấp đất với ông Nguyễn 

Văn Ch    ng   để ông Ch gi o diện tích 6 000m
2
 cho vợ ch ng ông T, để vợ 

ch ng ông T gi o lại ông D. Ông D đ ng   hủy một phần hợp đ ng chuyển 

nhượng với ông T, bà Nh1 đối với diện tích đất 4 778,6m
2
 thuộc một phần thử  

1011, diện tích 10 778,6m
2 

và thống nhất gi o diện tích đất này cho ông Ch, 
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ngoài ra ông D  hông y u cầu T   án giải quyết đối với hợp đ ng chuyển 

nhượng QSD đất giữ  ông T n D với ông T, bà Nh1, sẽ tự thỏ  thuận với họ  

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Trần Văn H, Bùi Thúy H1: Không 

có văn bản trình bày    iến  

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh ĐT: Không có văn bản trình bày   

 iến. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ủy ban nhân dân huyện TM trình 

bày: Ủy b n nh n d n (UBND) huyện TM sẽ thực hiện theo  ết quả giải quyết 

vụ  iện củ  T   án  hi có quyết định hoặc bản án có hiệu lực pháp luật  

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh 

ĐT trình bày: Khi có Quyết định giải quyết củ  cơ qu n nhà nước có thẩm quyền, 

Sở Tài nguy n và Môi trường sẽ căn cứ để thực hiện theo đúng quy định  

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 85/2019/DS-ST ngày 22 tháng 11 năm 

2019 của Tòa án nhân dân huyện TM, quyết định: 

Không chấp nhận ông Nguyễn Văn Ch chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

cho ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Kim Nh1 diện tích 6 000m
2
, đất (L), tờ bản 

đ  số 06, thử  1011, tọ  lạc: Ấp 2, xã LB, huyện TM, t nh  T. 

Không chấp nhận ông Nguyễn Văn Ch đã trả ông Nguyễn Văn T  vàng cố 

đất là 75 (Bảy mươi lăm) ch  vàng 24  vàng 9999  

Chấp nhận y u cầu củ  ông Nguyễn Văn Ch với ông Nguyễn Văn T 01 

phần diện tích 4 778,6m
2
, đất (L), tờ bản đ  số 06, thử  1011, tọ  lạc: Ấp 2, xã 

LB, huyện TM, t nh  T củ  hợp đ ng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 

12/8/2014 là gi o dịch d n sự vô hiệu  

Chấp nhận y u cầu củ  ông Nguyễn Văn T với ông T n D có ông   đại 

diện 01 phần diện tích 4 778,6m
2
, đất (L), tờ bản đ  số 06, thử  1011, tọ  lạc: 

Ấp 2, xã LB, huyện TM, t nh  T củ  hợp đ ng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất ngày 28/02/2018 là gi o dịch d n sự vô hiệu  

Chấp nhận y u cầu củ  ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Kim Nh1 y u cầu 

ông Nguyễn Văn Ch trả 75 (Bảy mươi lăm) ch  vàng 24  vàng 9999  

Ông Nguyễn Văn Ch phải trả ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Kim Nh1 75 

(Bảy mươi lăm) ch  vàng 24  vàng 9999  Trả bằng hiện vật hoặc tiền tương 

đương theo thời giá thi hành án  

Ông Tân D được tiếp tục sử dụng diện tích 6 000m
2
, đất (L),

 
tờ bản đ  số 

06, thử  1011, tọ  lạc: Ấp 2, xã LB, huyện TM, t nh  T (Ông Nguyễn Văn Ch 

đã gi o đất cho ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Kim Nh1; ông Nguyễn Văn T, 

bà Nguyễn Kim Nh1 đã gi o đất cho ông T n D), tọ  lạc: Ấp 2, xã LB, huyện 
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TM, t nh  T (Có sơ đ  ngày 09/10/2019 củ  Chi nhánh văn ph ng đăng    đất 

đ i huyện TM kèm theo). 

Ông Nguyễn Văn Ch được tiếp tục sử dụng diện tích 4 351,5m
2
, đất (L),

 
tờ 

bản đ  số 06, thử  1011, tọ  lạc: Ấp 2, xã LB, huyện TM, t nh  T. Ông Nguyễn 

Văn Ch phải đến cơ qu n nhà nước có thẩm quyền đăng    quyền sử dụng đất 

theo luật định (Có sơ đ  ngày 09/10/2019 củ  Chi nhánh văn ph ng đăng    đất 

đ i huyện TM kèm theo). 

 ề nghị Sở tài nguy n và Môi trường t nh  T thu h i một phần giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất diện tích 4 778,6m
2
, đất (L), tờ bản đ  số 06, thử  1011, 

tọ  lạc: Ấp 2, xã LB, huyện TM, t nh  T cấp cho ông T n D số vào sổ cấp 

GCN: CS 02691 ngày 16/3/2018. 

Ông Tân D phải đến cơ qu n nhà nước có thẩm quyền điều ch nh giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất theo luật định  

 ình ch  xét xử y u cầu củ  ông Nguyễn Văn Ch  hông y u cầu ông L  

Văn Nh di dời nhà trả đất  

Hợp đ ng d n sự về v y tài sản giữ  Ng n hàng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Việt N m - Chi nhánh t nh  T với ông T n D sẽ giải quyết bằng vụ 

 iện  hác  hi Ng n hàng có y u cầu  

Ngoài r  bản án c n tuy n về chi phí, án phí, quyền  háng cáo và thi hành án  

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 25/11/2019, ông Ch kháng cáo y u cầu T   

án cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ Bản án số 85/2019/DS-ST ngày 22 tháng 

11 năm 2019 củ  T   án nh n d n huyện TM, t nh  T. 

* Tại phiên tòa phúc thẩm:  

- Ông Nguyễn Văn Ch trình bày: Nội dung  háng cáo củ  ông Ch đối với 

Bản án sơ thẩm là  háng cáo li n qu n đến việc buộc ông phải trả cho ông 

Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Kim Nh1 75 ch  vàng 24 r  vàng 9999 và buộc ông 

phải chịu án phí d n sự sơ thẩm là 15 514 000đ  Bởi vì, ông Ch đã trả tiền cố đất 

cho ông T r i s u  hi ông nhận tiền chuyển nhượng đất cho ông G,  hi ông trả 

tiền cho ông T  hông có làm bi n nhận, ch  có ông và ông T biết  Ông Ch y u cầu 

T   án cấp phúc thẩm  hông chấp nhận y u cầu phản tố củ  ông T buộc ông phải 

trả cho ông T, bà Nh1 75 ch  vàng 24 r  vàng 9999  Ông Ch thống nhất rút y u 

cầu  hởi  iện đối với ông L  Văn Nh về việc y u cầu ông Nh di dời nhà, tài sản 

r   hỏi đất tr nh chấp   

- Ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Kim Nh1  hông thống nhất theo y u cầu 

 háng cáo củ  ông Nguyễn Văn Ch, y u cầu Hội đ ng xét xử giữ nguy n bản án 

sơ thẩm, buộc ông Ch có nghĩ  vụ trả cho ông T, bà Nh1 số vàng cố đất c n nợ 

là 75 (Bảy mươi lăm) ch  vàng 24 r  vàng 9999, thống nhất hủy 01 phần hợp 

đ ng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 12/8/2014 giữ  vợ ch ng ông 
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Trần Văn H và bà Bùi Thúy H1 với ông T, bà Nh1 và thống nhất hủy 01 phần 

hợp đ ng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 28/02/2018 giữ  T, bà Nh1 

với ông T n D cùng đối với diện tích đất 4 778,6m
2
, thuộc thử  1011, diện tích 

10.778,6m
2
, đất (L), tờ bản đ  số 06, tọ  lạc: Ấp 2, xã LB, huyện TM, t nh  T. 

Thống nhất gi o diện tích đất 4 778,6m
2
 cho ông Ch được quyền sử dụng   ối 

với việc chuyển nhượng QSD đất với ông T n D sẽ tự thỏ  thuận với ông D 

 hông có y u cầu T   án giải quyết  

- Anh Dương Nhật   đại diện cho ông T n D thống nhất hủy một phần hợp 

đ ng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 28/02/2018 giữ  ông T, bà Nh1 

với ông T n D đối với diện tích đất 4 778,6m
2
, thuộc thử  1011, diện tích 

10.778,6m
2
, đất (L), tờ bản đ  số 06, tọ  lạc: Ấp 2, xã LB, huyện TM, t nh  T. 

Thống nhất gi o diện tích đất 4 778,6m
2
 cho ông Ch được quyền sử dụng   ối 

với việc chuyển nhượng QSD đất với ông T, bà Nh1 sẽ tự thỏ  thuận với ông T, 

bà Nh1  hông có y u cầu T   án giải quyết  

- Ông L  Văn Nh cho rằng trước đ y ông có x y dựng trại tr n đất củ  ông 

T nhận chuyển nhượng củ  ông Ch, n y ông đã di dời đi nơi  hác  hông c n x y 

dựng tr n đất tr nh chấp diện tích đất 4 778,6m
2
 nữ , ông  hông có y u cầu gì 

trong vụ án này  

- Tại phi n t   ngày 26/6/2020 ông Huỳnh Th nh T1 đại diện Ng n hàng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt N m - Chi nhánh t nh  T (viết tắt là 

Ng n hàng) cho rằng có    Hợp đ ng tín dụng trả theo định  ỳ ngày 10/4/2018 

để cho ông T n D v y số tiền 450 triệu đ ng và ông T n D có thế chấp giấy 

chứng nhận QSD đất thử  1011, diện tích 10 778,6m
2
, đất (L), tờ bản đ  số 06, 

tọ  lạc: Ấp 2, xã LB, huyện TM, t nh  T do ông Tân D đứng t n, Ng n hàng xét 

thấy ông T n D đã th nh toán 90 triệu đ ng, c n nợ lại 360 triệu đ ng  hông vi 

phạm hợp đ ng, nếu T   án hủy hợp đ ng chuyển nhượng đối với diện tích đất 

4.778,6m
2
 thì diện tích đất c n lại 6 000m

2
 vẫn đảm bảo nghĩ  vụ th nh toán củ  

ông D, n n Ng n hàng  hông có y u cầu gì trong vụ án này, c m  ết chấp hành 

bản án, quyết định củ  T   án có hiệu lực pháp luật  

- Tại phi n t   ngày 29/5/2020 người làm chứng ông Võ Văn G thống nhất 

có nhận chuyển nhượng QSD đất củ  ông Ch diện tích 9.000m
2
, giá là 

55 000 000đ/1000m
2
, đã th nh toán đủ tiền cho ông Ch và đã nhận đất củ  ông 

Ch sử dụng  Việc ông Ch th nh toán tiền cố đất cho ông T như thế nào thì ông 

 hông biết, ông G  hông có y u cầu gì trong vụ án này  

-  ại diện Viện  iểm sát nh n d n t nh  T phát biểu    iến: 

+ Về tố tụng: Thẩm phán, Thư    đã thực hiện đúng các quy định Bộ luật 

Tố tụng d n sự từ  hi thụ l  đến  hi xét xử  Tại phi n t   phúc thẩm cho đến 

trước  hi nghị án, Hội đ ng xét xử đã tiến hành phi n t   đúng trình tự, thủ tục 
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theo quy định củ  Bộ luật Tố tụng d n sự  Các đương sự trong vụ án đã thực 

hiện đúng quyền và nghĩ  vụ theo quy định củ  Bộ luật Tố tụng d n sự   

+ Về nội dung:  ề nghị Hội đ ng xét xử căn cứ  hoản 2  iều 308 Bộ luật 

Tố tụng d n sự,  hông chấp nhận y u cầu  háng cáo củ  ông Nguyễn Văn Ch, 

tuy nhi n cần sử  bản án sơ thẩm về việc cần tuy n hợp đ ng cố đất giữ  ông 

Nguyễn Văn Ch và ông Nguyễn Văn T vô hiệu; về án phí đề nghị xử l  theo quy 

định củ  pháp luật   

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

S u  hi nghi n cứu các tài liệu và chứng cứ có trong h  sơ, được thẩm tr  

tại phi n t  , căn cứ vào  ết quả tr nh luận tại phi n t  , lời phát biểu củ  đại 

diện Viện  iểm sát, Hội đ ng xét xử nhận định: 

 1  Về tố tụng: Tòa án nh n d n huyện TM thụ l  và giải quyết sơ thẩm 

vụ án “Tranh chấp hợp đồng dân sự về cầm cố quyền sử dụng đất; chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất và tranh chấp quyền sử dụng đất” là đúng quy định 

tại  hoản 2, 3, 9  iều 26, điểm    hoản 1  iều 35 và điểm c  hoản 1  iều 39 

Bộ luật Tố tụng d n sự về qu n hệ tr nh chấp và thẩm quyền củ  Tòa án. S u 

 hi xét xử sơ thẩm ông Nguyễn Văn Ch đã  háng cáo bản án sơ thẩm  Việc ông 

Ch  háng cáo vào ngày 25/12/2019 là trong thời hạn  háng cáo theo quy định 

tại  iều 273 Bộ luật Tố tụng d n sự, n n được xem xét giải quyết theo thủ tục 

phúc thẩm  

Tại phi n t   phúc thẩm đại diện UBND huyện TM và đại diện Sở Tài 

nguy n và Môi trường t nh  T vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt; ông Trần 

Văn H, bà Bùi Thúy H1 vắng mặt tại phi n t    hông có l  do s u  hi được T   

án triệu tập hợp lệ đến lần thứ h i, n n Hội đ ng xét xử tiến hành xét xử vắng 

mặt họ theo quy định tại  iều 296 Bộ luật Tố tụng d n sự. 

[2] Về nội dung vụ án: QSD đất diện tích 10 778,6m
2
, đất (L), thử  1011, tờ 

bản đ  số 06, tọ  lạc tại ấp 2, xã LB, huyện TM, t nh  T có ngu n gốc củ  ông 

Trần Văn Bé Ch2 và bà Võ Thị Ch1  Năm 1995 ông Bé Ch2 và bà Ch1 chuyển 

nhượng cho ông Nguyễn Văn Ch nhưng đến năm 2012 thì mới làm thủ tục 

chuyển nhượng cho ông Ch đứng t n giấy chứng nhận QSD đất cấp ngày 

30/7/2012. Ngày 23/7/2013 ông Ch mượn ông Trần Văn H đứng t n giấy chứng 

nhận QSD đất dùm (có viết bi n nhận) và h i b n có lập hợp đ ng chuyển 

nhượng QSD đất, đến ngày 26/7/2013 ông H được cấp giấy chứng nhận QSD 

đất  Ngày 12/8/2014 ông Ch và vợ ch ng ông H, bà Bùi Thúy H1 thỏ  thuận 

chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Kim Nh1 diện tích 

10.778,6m
2
, đất (L), thử  1011, tờ bản đ  số 06, với giá 60 000 000 

đ ng/1000m
2
; ông Ch nhận tiền chuyển nhượng đất do ông T, bà Nh1 trả g m: 
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tiền trả th y cho ông Ch c n nợ Ng n hàng 365 000 000 đ ng và  hấu trừ 75 ch  

vàng 24 r  vàng 9999 củ  hợp đ ng cố đất mà ông Ch c n nợ ông T; s u đó ông 

H, bà H1 đã làm thủ tục chuyển nhượng QSD đất diện tích 10 778,6m
2 

cho ông 

T, bà Nh1 đến ngày 25/8/2014 ông T, bà Nh1 được cấp giấy chứng nhận QSD 

đất  Ngày 28/02/2018, ông T thỏ  thuận chuyển nhượng QSD đất diện tích 

10.778,6m
2
 lại cho ông T n D và ông D đã được cấp giấy chứng nhận QSD đất 

ngày 16/3/2018  S u đó ông Ch, ông T, ông Tân D thỏ  thuận thống nhất gi o 

diện tích 6 000m
2
 cho ông D sử dụng, c n diện tích 4 778,6m

2
 đ ng tr nh chấp 

có nhà ông Ch, m  mã, c y tr ng, vật  iến trúc củ  ông Ch tr n đất thì thống 

nhất hủy hủy hợp đ ng chuyển nhượng và gi o đất này cho ông Ch được quyền 

sử dụng  

Ông Nguyễn Văn Ch ch  thừ  nhận có chuyển nhượng cho ông T, bà Nh1 

diện tích 6 000m
2
 (trong diện tích 10 778,6m

2 
củ  thử  1011),  hông thừ  nhận 

có chuyển nhượng cho ông T diện tích đất tr nh chấp 4 778,6m
2
 (trong diện tích

  

10.778,6m
2
 củ  thử  1011) và ch  thừ  nhận có nhận tiền chuyển nhượng đất do 

ông T trả  là 360 000 000 đ ng tại Ng n hàng để chuyển nhượng diện tích đất 

6.000m
2
, c n số vàng cố đất 75 ch  vàng 24 r  vàng 9999 thì ông Ch đã trả cho 

ông T r i  hi ông chuyển nhượng đất cho ông Võ Văn G, việc trả vàng cho ông 

T được thực hiện trước  hi ông H, bà H1 lập hợp đ ng chuyển nhượng đất cho 

ông T. Ông Ch y u cầu hủy một phần hợp đ ng chuyển nhượng QSD đất đối với 

diện tích 4 778,6m
2 

 và y u cầu ông T, bà Nh1 và ông D trả lại cho ông Ch diện 

tích đất này; ông Ch  hông đ ng   trả cho ông T 75 ch  vàng 24  vàng 9999 

theo y u cầu phản tố củ  ông T. Còn ông T cho rằng đã trả đủ số tiền nhận 

chuyển nhượng đất diện tích 10 778,6m
2
 cho ông Ch g m: tiền trả th y cho ông 

Ch c n nợ Ng n hàng 365 000 000 đ ng và  hấu trừ 75 ch  vàng 24 r  vàng 

9999 củ  hợp đ ng cố đất mà ông Ch c n nợ ông T; ông T đ ng   hủy một phần 

hợp đ ng chuyển nhượng đối với diện tích đất 4 778,6m
2
 nhưng y u cầu ông Ch 

trả số vàng cố đất c n nợ là 75 ch  vàng 24Kr  vàng 9999  Ông T n D cũng 

đ ng   hủy một phần hợp đ ng chuyển nhượng đối với diện tích đất 4 778,6m
2
, 

về số tiền chuyển nhượng đất giữ  ông T n D với ông T, bà Nh1 sẽ tự thỏ  

thuận  hông y u cầu T   án giải quyết, hiện n y ông T n D có thế chấp QSD 

đất thử  số 1011, diện tích 10 778,6m
2 
do ông đứng t n giấy chứng nhận QSD 

đất để v y tiền tại Ng n hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt N m - 

Chi nhánh t nh  T. 

[3  Hội đ ng xét xử xét thấy việc T   án cấp sơ thẩm chấp nhận một 

phần y u cầu  hởi  iện củ  ông Ch về việc hủy một phần hợp đ ng chuyển 

nhượng QSD đất đối với diện tích đất 4 778,6m
2
 thuộc một phần thử  1011, 

diện tích 10 778,6m
2 
giữ  ông Trần Văn H, bà Bùi Thúy H1 với ông Nguyễn 

Văn T, bà Nguyễn Kim Nh1 ngày 12/8/2014 và hủy một phần hợp đ ng chuyển 
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nhượng QSD đất đối với diện tích đất 4 778,6m
2
 thuộc một phần thử  1011, 

diện tích 10 778,6m
2 
giữ  ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Kim Nh1 với ông T n 

D ngày 20/02/2018, gi o diện tích đất 4 778,6m
2
 (diện tích thực đo 4 351,5m

2
) 

cho ông Ch được quyền sử dụng đ ng thời công nhận hiệu lực củ  các hợp đ ng 

chuyển nhượng QSD đất tr n đối với diện tích c n lại 6 000m
2
 thuộc một phần 

thử  1011, diện tích 10 778,6m
2 
là có cơ sở, xuất phát từ sự tự nguyện thỏ  

thuận củ  ông Ch, ông T, bà Nh1 và ông Tân D về việc này và việc thực hiện 

chuyển QSD đất giữ  các đương sự được thực hiện theo đúng quy định củ  pháp 

luật   

Ngoài r  việc T   án cấp sơ thẩm chấp nhận y u cầu phản tố củ  ông T 

buộc ông Ch phải có nghĩ  vụ trả lại số vàng cố đất là 75 ch  vàng 24Kr  vàng 

9999 cho ông T, bà Nh1 là có cơ sở, bởi lẽ việc ông Ch cho rằng đã trả cho ông 

T số vàng cố đất 75 ch  nhưng ông Ch  hông cung cấp được tài liệu, chứng cứ 

chứng minh cho trình bày củ  mình là có căn cứ, vả lại việc này cũng  hông 

được ông T thừ  nhận  Xét trình bày củ  ông T cho rằng ông Ch c n nợ ông 75 

ch  vàng cố đất và số vàng này được trừ vào diện tích đất chuyển nhượng 

4.778,6m
2
 là có cơ sở, vì giá trị vàng tương ứng với giá trị đất mà các b n thỏ  

thuận chuyển nhượng năm 2014, thể hiện: giá trị đất các b n thỏ  thuận là 

60 000đ/m
2
, giá vàng 3 700 000đ/ch  x 75 ch  = 277 500 000đ, cộng với số tiền 

ông T trả Ng n hàng để nhận diện tích 6 000m
2
 c n thừ  5 000 000đ 

(365 000 000đ - 360 000 000đ) tổng cộng là 282 500 000đ nếu chi  cho diện 

tích 4.778,6m
2
 (thực đo là 4 351,5m

2
) thì cũng tương đương giá trị đất 

60 000đ/m
2
, mặt  hác vào thời điểm chuyển nhượng thì ông Ch cũng biết việc 

ông H, bà H1    hợp đ ng chuyển nhượng cho ông T 10.778,6m
2 
nhưng ông 

 hông tr nh chấp h y  hiếu nại gì, mà ch  phát sinh tr nh chấp  hi ông T  iện 

ông Ch buộc ông Ch gi o diện tích đất 4 778,6m
2
 (theo Bi n bản H   giải tr nh 

chấp quyền sử dụng đất ngày 16/10/2014 củ  UBND xã LB)  Vì vậy  hi hợp 

đ ng chuyển nhượng QSD đất bị vô hiệu thì cần giải quyết hậu quả pháp l  củ  

gi o dịch d n sự vô hiệu theo quy định tại  iều 131 củ  Bộ luật d n sự năm 

2015, theo đó các b n  hôi phục lại tình trạng b n đầu, hoàn trả cho nh u những 

gì đã nhận, trong vụ án này phí  ông T, bà Nh1 đã thỏ  thuận với ông T n D đã 

gi o trả lại cho ông Ch diện tích đất 4 778,6m
2
 (thực đo là 4 351,5m

2
) nên ông 

Ch có nghĩ  vụ trả lại cho ông T, bà Nh1 75 ch  vàng 24Kr  vàng 9999 là phù 

hợp    ng thời tuy n bố hợp đ ng cố đất giữ  ông Nguyễn Văn Ch và ông 

Nguyễn Văn T và xử l  hậu quả hợp đ ng vô hiệu buộc ông Ch trả lại ông T 75 

ch  vàng, c n về đất cố do ông T và ông Ch đã thỏ  thuận chuyển nhượng và đã 

gi o đất lại cho ông Ch như đã n u tr n n n  hông đặt r  xử l   

  4  Trong vụ án này ông T n D đã thống nhất hủy một phần hợp đ ng 

chuyển nhượng QSD đất đối với tích đất 4 778,6m
2
 thuộc một phần thử  1011, 
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diện tích 10 778,6m
2 
giữ  ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Kim Nh1 với ông T n 

D ngày 20/02/2018 và thống nhất cùng ông T, bà Nh1 gi o diện tích đất 

4.778,6m
2
 (diện tích thực đo 4 351,5m

2
) cho ông Ch; ông Tân D thống nhất tự 

thỏ  thuận với ông T, bà Nh1 về hậu quả củ  hợp đ ng vô hiệu,  hông y u cầu 

T   án giải quyết, n n T   án cấp sơ thẩm  hông xem xét giải quyết trong vụ án 

này là phù hợp   ối với việc ông T n D cho rằng có thế chấp Ng n hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt N m - Chi nhánh t nh  T QSD đất diện tích 

10.778,6m
2
, đất (L), thử  1011, tờ bản đ  số 06 do ông T n D đứng t n giấy 

chứng nhận QSD đất để v y tiền, xét thấy T   án cấp sơ thẩm đã tống đạt đầy 

đủ văn bản tố tụng cho Ng n hàng (Bút lục 70, 128, 195, 206, 215, 255), tuy 

nhiên Ngân hàng không có ý kiến h y y u cầu gì trong vụ án, n n T   án cấp sơ 

thẩm  hông đặt r  giải quyết trong vụ án này là phù hợp  Tại phi n t   phúc 

thẩm đại diện Ng n hàng cũng  hông y u cầu T   án giải quyết trong vụ án này, 

thống nhất chấp hành bản án, quyết định củ  T   án  hi có hiệu lực pháp luật, 

n n ghi nhận sự tự nguyện này củ  Ng n hàng  

 5  Xét  háng cáo củ  ông Ch  hông thống nhất trả cho ông T số vàng cố 

đất c n nợ là 75 ch  vàng 24Kr  vàng 9999 là  hông có cơ sở như ph n tích tr n, 

n n  hông chấp nhận  Vì vậy cần giữ nguy n bản án sơ thẩm tuy nhi n cần điều 

ch nh cách tuy n án cho phù hợp nhằm đảm bảo thi hành án  

[6   ối với qu n điểm và đề nghị củ  Kiểm sát vi n tại phi n t   hôm 

n y  Hội đ ng xét xử xét thấy là có cơ sở, n n được xem xét, giải quyết trong vụ 

án này. 

[7  Về án phí: Do  háng cáo củ  ông Nguyễn Văn Ch  hông được chấp 

nhận n n ông Ch phải chịu án phí d n sự phúc thẩm   

Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ và định giá tài sản: Ông Nguyễn Văn 

Ch và ông Nguyễn Văn T thống nhất tự nguyện nộp (đã thu và chi xong).   

Các phần  hác củ  bản án sơ thẩm  hông có  háng cáo,  háng nghị có 

hiệu lực pháp luật từ ngày hết thời hạn  háng cáo,  háng nghị  

Vì các lẽ tr n; 

QUYẾT Đ NH: 

Căn cứ  hoản 1  iều 308 Bộ luật Tố tụng d n sự;  

1. Không chấp nhận  háng cáo củ  nguy n đơn ông Nguyễn Văn Ch; 

2  Giữ nguy n Bản án sơ thẩm;  

Áp dụng  hoản 2, 3, 9  iều 26, điểm    hoản 1  iều 35,  hoản 1  iều 

39,  iều 147,  iều 148,  iều 157, 158,  iều 165,  hoản 2  iều 227 và  iều 

228 Bộ luật Tố tụng d n sự; các  iều 131,  iều 500,  iều 501,  iều 502,  iều 
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503 Bộ luật D n sự năm 2015; Các  iều 166, 170, 179 và  iều 203 Luật đất đ i 

năm 2013;  iều 26,  iều 27 và  iều 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 củ  Ủy b n thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản l  và sử dụng án phí và lệ phí T   án  

2 1  Chấp nhận một phần y u cầu  hởi  iện củ  ông Nguyễn Văn Ch 

Công nhận sự thỏ  thuận giữ  ông Nguyễn Văn Ch, ông Nguyễn Văn T, bà 

Nguyễn Kim Nh1 và ông Tân D;  

Hủy một phần hợp đ ng chuyển nhượng QSD đất đối với diện tích đất 

4.778,6m
2
 thuộc một phần thử  1011, diện tích 10 778,6m

2
 (đất tr ng lú ), tờ 

bản đ  số 06
 
giữ  ông Trần Văn H, bà Bùi Thúy H1 với ông Nguyễn Văn T, bà 

Nguyễn Kim Nh1 ngày 12/8/2014;  

Hủy một phần hợp đ ng chuyển nhượng QSD đất đối với diện tích đất 

4.778,6m
2
 thuộc một phần thử  1011, diện tích 10 778,6m

2
 (đất tr ng lú ), tờ 

bản đ  số 06
 
giữ  ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Kim Nh1 với ông T n D ngày 

20/02/2018; 

Gi o diện tích đất 4 778,6m
2
 (diện tích thực đo 4 351,5m

2
) trong phạm vi 

các mốc R3, M8, M7, M6, R4 đến R3 (Theo Mãnh trích đo ngày 09/10/2019 củ  

Chi nhánh Văn ph ng đăng    đất đ i huyện TM; Bi n bản xem xét, thẩm định 

tại chỗ ngày 09/10/2019 củ  T   án nh n d n huyện TM) thuộc một phần thử  

1011, diện tích 10 778,6m
2
 (đất tr ng lú ), tờ bản đ  số 06 do ông T n D đứng t n 

giấy chứng nhận QSD đất được Sở Tài nguy n và Môi trường t nh  T cấp ngày 

16/3/2018 cho ông Nguyễn Văn Ch được quyền sử dụng  

Công nhận hiệu lực củ  hợp đ ng chuyển nhượng QSD đất giữ  ông Trần 

Văn H, bà Bùi Thúy H1 với ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Kim Nh1 ngày 

12/8/2014 và hiệu lực củ  hợp đ ng chuyển nhượng QSD đất giữ  ông Nguyễn 

Văn T, bà Nguyễn Kim Nh1 với ông T n D ngày 20/02/2018 đối với diện tích đất 

6.000m
2
 thuộc một phần thử  1011, diện tích 10 778,6m

2
 (đất tr ng lú ), tờ bản 

đ  số 06  Gi o diện tích đất 6 000m
2
 trong phạm vi các mốc M3, M4, M5, M7, 

M8 đến M3 (Theo Mãnh trích đo ngày 09/10/2019 củ  Chi nhánh Văn ph ng 

đăng    đất đ i huyện TM) thuộc một phần thử  1011, diện tích 10 778,6m
2
 (đất 

tr ng lú ), tờ bản đ  số 06 do ông T n D đứng t n giấy chứng nhận QSD đất 

được Sở Tài nguy n và Môi trường t nh  T cấp ngày 16/3/2018 cho ông T n D 

được quyền sử dụng  

Các đương sự có nghĩ  vụ gi o diện tích đất đã gi o cho ông Nguyễn văn 

Ch và ông Tân D như đã n u tr n  

Ông Nguyễn Văn Ch và Tân D có trách nhiệm đến cơ qu n nhà nước có 

thẩm quyền đăng   , điều ch nh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện 

tích được gi o cho ông Ch và ông D như n u tr n   
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 ề nghị Sở Tài nguy n và Môi trường t nh  T thu h i quyền sử dụng đất 

diện tích 4 778,6m
2
 (diện tích thực đo 4 351,5m

2
) thuộc một phần thử  1011, diện 

tích 10.778,6m
2
 (đất tr ng lú ), tờ bản đ  số 06, đất tọ  lạc tại ấp 2, xã LB, huyện 

TM, t nh  T do ông Tân D đứng t n giấy chứng nhận QSD đất cấp ngày 

16/3/2018 để cấp lại cho ông Nguyễn Văn Ch. 

2 2  Chấp nhận y u cầu phản tố củ  ông Nguyễn Văn T đối với ông 

Nguyễn Văn Ch 

Tuy n bố hợp đ ng cố đất giữ  ông Nguyễn Văn Ch và ông Nguyễn Văn T 

vô hiệu 

Buộc ông Nguyễn Văn Ch có nghĩ  vụ trả ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn 

Kim Nh1 75 (Bảy mươi lăm) ch  vàng 24Kr  vàng 9999  Trả bằng hiện vật hoặc 

bằng tiền có giá trị tương đương tại thời điểm thi hành án  

2 3   ình ch  y u cầu  hởi  iện củ  ông Nguyễn Văn Ch đối với ông L  

Văn Nh về việc di dời nhà trả đất  

2 4  Hợp đ ng d n sự về v y tài sản giữ  Ng n hàng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Việt N m - Chi nhánh t nh  T với ông T n D sẽ giải quyết bằng 

vụ án  hác  hi các đương sự có y u cầu  

2 5  Về án phí d n sự sơ thẩm: 

- Ông Nguyễn Văn Ch phải chịu 15 514 000 đ ng tiền án phí d n sự sơ 

thẩm nhưng được  hấu trừ vào tiền tạm ứng đã nộp là 6 526 500 đ ng, theo bi n 

l i thu số 0005473 ngày 21/6/2018 và 300 000 đ ng, theo bi n l i thu số 

00007801 ngày 23/4/2019 củ  Chi cục Thi hành án D n sự huyện TM. Ông Ch 

c n phải nộp 8 687 500 đ ng  tiền án phí d n sự sơ thẩm  

- Ông Nguyễn Văn T  hông phải chịu án phí d n sự sơ thẩm  Hoàn trả lại 

cho ông T tiền tạm ứng án phí d n sự sơ thẩm đã nộp là 7 168 000 đ ng, theo 

bi n l i thu số 0007854 ngày 13/5/2019 củ  Chi cục Thi hành án D n sự huyện 

TM.  

2 6  Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ và định giá tài sản: Ông Nguyễn 

Văn Ch và ông Nguyễn Văn T tự nguyện chịu (đã nộp và chi xong)  

3  Án phí d n sự phúc thẩm:  

Ông Nguyễn Văn Ch phải chịu 300 000đ án phí d n sự phúc thẩm, được 

trừ vào số tiền tạm ứng án phí d n sự phúc thẩm ông Ch đã nộp là 300 000 

đ ng, theo bi n l i số 0006923 ngày 25/11/2019 củ  Chi cục Thi hành án D n 

sự huyện TM.  

Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại  iều 

2 Luật Thi hành án d n sự thì người được thi hành án d n sự, người phải thi 
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hành án d n sự có quyền thỏ  thuận thi hành án, quyền y u cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các  iều 6, 

7 và 9 Luật Thi hành án d n sự; thời hiệu thi hành án d n sự được thực hiện theo 

quy định tại  iều 30 Luật thi hành án d n sự  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật  ể từ ngày tuy n án /  

Nơi nhận: 

- Ph ng G -KT TAND T nh; 

- VKSND T nh; 

- TAND huyện TM; 

- Chi cục THADS huyện TM;    

-  ương sự; 

- Lưu: VT, HSVA, TDS  
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

N   T n   i 

 

 

 

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 


